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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Nhằm giải quyết vấn đề chậm trễ thƣờng gặp trong các hệ CSDL song song, 

ngoài việc áp dụng một kiến trúc phần cứng thích hợp, ngƣời ta tiến hành phân 

mảnh dữ liệu một cách hợp lý cho các bộ xử lý. Một chiến lƣợc phân mảnh dữ 

liệu tốt sẽ tăng mức độ thực hiện song song đồng thời khai thác tốt hơn các hàm 

gộp nhóm từ các mảnh. Chúng ta sẽ đề cập đến một số kỹ thuật phân mảnh dữ 

liệu theo chiều ngang phổ biến nhƣ phân mảnh theo vòng tròn Robin, phân 

mảnh theo hàm băm, phân mảnh theo khoảng, phân mảnh theo chiều dọc, ... và 

một số hàm gộp nhóm trong CSDL phân tán nhƣ: SUM, COUNT, AVERAGE...  

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Các hàm gộp nhóm trong cơ sở dữ liệu quan hệ 

Các phƣơng pháp phân mảnh   

Các hàm gộp nhóm trong trƣờng hợp CSDL phân tán  

3. Hƣớng nghiên cứu của đề tài 

Nghiên cứu các phƣơng pháp phân mảnh.  

Nghiên cứu các hàm gộp nhóm.  

Nghiên cứu cách đƣa  các hàm gộp nhóm vào các mảnh và ứng dụng 

4. Những nội dung nghiên cứu chính 

Luận văn đƣợc trình bày trong 3 chƣơng, có phần mở đầu, phần kết luận, 

phần mục lục, phần tài liệu tham khảo. Các nội dung cơ bản của luận văn đƣợc 

trình bày theo cấu trúc nhƣ sau: 

Mở đầu 

Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết 

Chƣơng 2: Phân mảnh và gộp nhóm trong CSDL phân tán 

Chƣơng 3: Ứng dụng  

Kết luận và hƣớng phát triển của luận văn 
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Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. GIỚI THIỆU VỀ LOGIC 

1. Mệnh đề là một phát biểu để diễn tả một ý tƣởng trọn vẹn và chúng ta có 

thể khẳng định một cách khách quan là đúng hoặc sai, nó không thể vừa 

đúng lại vừa sai, hay mang tính chất mập mờ.  

2. Giá trị trị đúng hay sai của mệnh đề đƣợc gọi là chân trị của mệnh đề. Chân 

trị đúng của mệnh đề thƣờng đƣợc kí hiệu là 1 hoặc T hoặc True, còn 

chân trị sai đƣợc kí hiệu là 0 hoặc F hoặc False          

3. Mệnh đề logic tuy đơn giản nhƣng rất quan trọng trong khoa học máy tính. 

Là cơ sở lập luận hàng ngày và trong lập trình. 

Ví dụ 1.1.1. 

1. “12 là số chẵn”  là mệnh đề đúng 

2. “12 là số nguyên tố” là mệnh đề sai 

3. “x + ay = z” không phải mệnh đề  

 Các kí hiệu dùng trong mệnh đề  logic      

( ) dùng để gom nhóm biểu thức logic  

  Phủ định  (NOT) 

  Hội (Conjunction  AND)  

  Tuyển (Disjunction OR) 

  Ký hiệu điều kiện (If…Then…) 

 Kéo theo hai chiều (If  AND Only If) 

 Chúng ta giả thiết rằng tập các ký tự trong biểu thức logic là hữu hạn hoặc 

đếm đƣợc, nhƣng hầu hết các kết luận vẫn đúng cho trƣờng hợp không đếm 

đƣợc.  

 Mệnh đề đƣợc chia làm hai loại cơ bản: mệnh đề sơ cấp (elementary), nó là 

các nguyên tử (atom)-không thể chia nhỏ đƣợc; mệnh đề phức hợp (compound), 

mệnh đề đƣợc tạo ra từ một hoặc nhiều mệnh đề khác bằng cách sử dụng các 

phép toán mệnh 
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 Để máy tính hiểu đƣợc, chúng ta dùng các kí hiệu cho các mệnh đề, các biến 

mệnh đề thƣờng đƣợc dùng là các chữ thƣờng.    

Ví dụ 1.1.2. 

 p = “15 MOD 3 = 0”, là mệnh đề sơ cấp. 

 r =  “15 MOD 3 = 0” AND “3 là số nguyên tố”, là mạnh đề phức hợp  

Các phép toán mệnh đề:  (phủ định) ;   (hội) ;  (tuyển) ;    (hoặc hay tổng 

trực giao) ;   (kéo theo) ;  (kéo theo hai chiều) 

Biểu thức logic  

Biểu thức logic có thể nói chính là mệnh đề phức hợp, biểu thức logic thường 

được ký hiệu bởi các chữ in to và nó là sự kết hợp của: 

- Các mệnh đề hay các giá trị hằng 

- Các biến mệnh đề hoặc các biểu thức logic 

- Các phép toán logic và các dấu ( ) 

- Bảng chân trị của các phép toán mệnh đề  

 

                                 

 

 

 

 

 

Bảng chân trị của các phép toán mệnh đề 

 

 Mức ưu tiên của các phép toán logic 

Thứ tự ƣu tiên của các phép toán logic đƣợc liệt kê theo mức yếu dần từ 

trên xuống dƣới, từ trái qua phải theo bảng sau : 

p q p p  q p  q p   q p  q p  q 

0 0 1 0 0 0 1 1 

0 1 1 0 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 1 0 0 

1 1 0 1 1 0 1 1 
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Ký hiệu phép toán Nghĩa của phép toán 

 ,   , Phủ định 

 ,  Hội, tuyển 

 ,  Kéo theo, tƣơng đƣơng 

       Bảng ƣu tiên các phép toán mệnh đề  

 

Tương đương của hai biểu thức logic 

Hai biểu thức logic E và F đƣợc gọi là tƣơng đƣơng với nhau và viết E  

F khi E và F có cùng chân trị. 

Các quy tắc thay thế 

Quy tắc 1: (Quy tắc thay thế tương đương).  

Cho E là một biểu thức logic, nếu thay thế một biểu thức con của nó bởi một 

biểu thức tƣơng đƣơng với biểu thức con đó, biểu thức logic E‟ mới nhận đƣợc 

sẽ tƣơng đƣơng với E. 

Quy tắc 2: (Tính bất biến đối với biểu thức logic hằng đúng) 

Cho E là biểu thức hằng đúng, nếu thay thế một biến mệnh đề p nào đó trong 

E bởi một biểu thức logic bất kỳ ta sẽ nhận đƣợc biểu thức logic E‟ mới cũng là 

hằng đúng.  

Tƣơng tự cho biểu thức hằng sai. 

Các dạng chính tắc 

Biểu thức hội cơ bản.  

Biểu thức logic F = F (p1, p2, ...pn ), trong đó pi ( ni ,1 ) là các biến mệnh đề 

sơ cấp, đƣợc gọi là biểu thức hội cơ bản, nếu: F = q1  q2  ...  qn ; với qi = pi  

hoặc qi = pi ( ni ,1 ) 

Biểu thức tuyển cơ bản.  
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Biểu thức logic E = E (p1, p2, ...pn ), trong đó pi ( ni ,1 ) là các biến mệnh 

đề sơ cấp, đƣợc gọi là biểu thức tuyển cơ bản, nếu: E = q1  q2  ...  qn  ; với 

qi = pi  hoặc qi = pi ( ni ,1 ) 

Biểu thức logic E = E (p1, p2, ...pn ), trong đó pi ( ni ,1 ) là các biến mệnh 

đề sơ cấp, đƣợc gọi là dạng tuyển chính tắc, nếu: E = E1  E2  ...  En ; trong 

đó mỗi Ei ( ni ,1 ) là những biểu thức hội cơ bản của các pi ( ni ,1 ). 

 

Định lý 1:  

Mọi biểu thức logic E (p1, p2, ...pn ) đều tương đương với một biểu thức tuyển 

chính tắc duy nhất. Tức là E (p1, p2, ...pn )  E1  E2  ...  Em (duy nhất ) với Ei 

( mi ,1 ) là các biểu thức hội cơ bản. 

Biểu thức logic hội chính tắc  

     Biểu thức logic F = F (p1, p2, ...pn ), trong đó pi ( ni ,1 ) là các biến mệnh đề 

sơ cấp, đƣợc gọi là dạng hội chính tắc, nếu: F = F1  F2  ...  Fn , trong đó mỗi 

Fi ( ni ,1 ) là  một biểu thức tuyển cơ bản của các pi ( ni ,1 ) 

 

Định lý 2:  

Mọi biểu thức logic F (p1, p2, ...pn ) đều tương đương với một biểu thức hội 

chính tắc duy nhất. Tức là F (p1, p2, ...pn )  F = F1  F2  ...  Fm (duy nhất ) 

với Fi ( mi ,1 ) là các biểu thức tuyển cơ bản.  

Mộ số luật hay được dùng nhất 

1/ Luật phủ định của phủ định:   p   p 

2/ Luật giao hoán:     p  q  q  p 

p  q  q  p 

3/ Luật kết hợp:     p  (q  r)   (p  q)  r 

p  (q  r)   (p  q)  r 

4/ Luật phân phối:     p  (q  r)   (p  q)  (p  r) 

p  (q  r)   (p  q)  (p  r) 

5/ Luật Demorgan:     (p  q)    p   q 


